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	Câu 1. (2,0 điểm)
a. Tại sao khi ghép các mô và cơ quan từ người này sang người khác thì cơ thể người nhận có thể nhận biết cơ quan lạ và đào thải cơ quan đó? 
b. Cấu trúc nào được coi là “giá đỡ”cơ học cho tế bào? Chức năng của cấu trúc đó là gì?

Ý

Nội dung cần đạt được

Điểm

a
- Bên ngoài màng sinh chất của tế bào động vật và người có cấu trúc là chất nền ngoại bào, thành phần chủ yếu của là gai glicoprotein xuyên từ màng sinh chất ra phí ngoài môi trường của tế bào.

- Gai glicoprotein đặc trưng cho từng loại tế bào có vài trò:

+ Nhận biết nhau

+ Nhận biết tế bào lạ.

+ ghép nối tạo thành mô.

- Nhờ cấu trúc này khi ghép tế bào hoặc cơ quan lạ cơ thể nhận ra và đào thải. Vì vậy muốn ghép mô thành công thì cần điều kiện mô tương thích.
0,5
0,5

0,25

b
- Khung xương tế bào
- Vai trò:

+ Chống lại tác động cơ học vào tế bào động vật

+ Đảm bảo hình dạng của TBĐV

+ Nơi neo đậu các bào quan 

+ Giúp tế bào di chuyển: lông, roi
+ Đảm bảo quá trình di chuyển NST.
0,25
0,5

Câu 2. (2,0 điểm)
a. Trong sự vận chuyển thụ động, tốc độ khuyếch tán các chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào những yếu tố nào? Các cấu trúc trong màng sinh chất có đặc điểm gì giúp chúng thực hiện sự vận chuyển thụ động?
b.  Máy bơm” đặc chủng cho từng loại chất trong vận chuyển chủ động được thực hiện như thế nào? Cho ví dụ.

Ý

Nội dung cần đạt được

Điểm

a
- Vận chuyển thụ động là quá trình đưa các chất qua màng thuận chiều nồng độ, không tiêu tốn NL.

- Tốc độ khuyếch tán các chất phụ thuộc vào các yếu tố: 

+ Kích thước chất vận chuyển: KT nhỏ vận chuyển nhanh hơn.

+ Tính chất của chất được vận chuyển: hòa tan trong L vận chuyển nhanh hơn hòa tan trong nước.

+ Chất không phân cực kích thước nhỏ.

+ Chất phân cực và ion, chất có kích thước lớn ( aa, Glucozơ...)

· Đặc điểm các cấu trúc màng giúp chúng thực hiện vận chuyển thụ động:

+ Lớp photpholipit: do sự di chuyển của các đuôi axit béo của lớp photpholipit tạo khoảng không gian cho các chất đi qua.

+ P mang: là những P có cấu trúc phù hợp với chất được vận chuyển, P chuyển động quay để đưa chất qua màng.

+ P Cổng: là những P xuyên màng, nó mở (thay đổi cấu hình không gian) cho chuyển chất khi có tín hiệu bám vào cổng.  

0,25
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b
- Vận chuyển chủ động là sự vận chuyển qua màng ngược chiều nồng độ, tiêu tốn NL.

- Bơm đặc chủng là các P vận chuyển (máy bơm) được gắn 1 nhóm photphat của ATP làm biến đổi cấu hình không gian của P vận chuyển để đưa chất qua màng.
- VD: Bơm K+– Na+ trên màng: nhóm photphat gắn vào kênh P vận chuyển lam biến đổi cấu hình không gian => liên kết với 3 Na+ trong TBC đưa ra ngoài, sau đó LK 2 K+ ở ngoài đưa vào TB.
0,25
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Câu 3. (2,0 điểm)
a. Điểm bù ánh sáng là gì? Điểm bù ánh sáng của cây ưa bóng và cây ưa sáng có điểm gì khác biệt?   Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về điểm bù ánh sáng của hai loại thực vật này là gì?
b. Điểm bù và điểm bão hòa CO2​  là gì? Sự bão hòa CO2 có xảy ra trong điều kiện tự nhiên hay không?

c.  Điểm bù CO2 và hiện tượng hô hấp sáng của thực vật có liên quan với nhau như thế nào? Giải thích.

a

+ Điểm bù ánh sáng quang hợp: Cường độ ánh sáng giúp cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

+ Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng.

0.5

Nguyên nhân: Cây ưa bóng có lục lạp to, nhiều hạt diệp lục hơn cây ưa sáng nên hấp thu ánh sáng tích cực, hiệu quả 
[image: image1.wmf]®

 Có điểm bù ánh sáng thấp, thích nghi với cường độ chiếu sáng tương đối yếu.

0.5

b

+ Điểm bù CO2: nồng độ CO2 giúp cho cường độ quang hợp và cường độ hô hấp bằng nhau.

+ Điểm bão hòa CO2: nồng độ CO2 để quang hợp đạt mức cao nhất

Trong tự nhiên không xảy ra tình trạng bão hòa CO2,  do hàm lượng CO2 trong tự nhiên chỉ khoảng 0,03%, rất thấp so với độ bão hòa CO2 (0,06% - 0,4%)
0.5

c

+ Cây có điểm bù CO2 thấp là cây không có hiện tượng hô hấp sáng.

Do Enzim PEP – cacboxilaza có hoạt tính mạnh với CO2=> có khả năng quang hợp trong điều kiện hàm lượng CO2 thấp.

(có thể giải thích bằng hoạt tính của enzim Rubisco có hoạt tính với cả CO2 hoặc O2 tùy nồng độ chất có trong tế bào=> có thể xảy ra hô hấp sáng trong điều kiện nồng độ O2 cao, ánh sáng mạnh với cây cố định CO2 bằng en zim 

Rubisco)

0.5

Câu 4. (2,0 điểm)
Các câu sau đây đúng hay sai, nếu sai sửa lại cho đúng?
a. Trong đường phân chỉ tạo ATP mà không tạo ra ADP.

b. Phân tử NADH và FADH2 đều là dạng oxi hoá, đều được giải phóng từ chuỗi chuyền điện tử ở màng trong ty thể.
c. Sản phẩm của đường phân được trực tiếp đi vào chu trình Krep.

d. Hàm lượng các axit hữu cơ trung gian trong chu trình Krep ảnh hưởng lớn đến quá trình gluxit trong tế bào thực vật.

a

- Sai

- Trong giai khởi động của đường phân tế bào photphoril glucozơ bằng 2 phân tử ATP giải phóng 2 phân tử ADP
0.25
0,25

b
- Sai
- Chúng là dạng khử, đều là con thoi vận chuyển điện tử được đem đến chuỗi truyền điện tử để nhường e- trở thành dạng oxi hoá là NAD+, FAD+
0.25
0,25
c
- Sai
- Sản phẩm của đường phân là axitpiruvic trước khi vào chu trình Krep loại CO2 (khử CO2) và oxi hoá (tách H+) thành axetil- CoA, chất có hoạt tính mạnh  đi vào chu trình Krep.
0.25
0,25
d
- Sai.
- Hàm lượng axit hữu cơ trung gian trong chu trình Krep ảnh hưởng lớn đến quá trình tổng hợp axit amin của thực vật.
0.25
0,25
Câu 5. ( 2,0 điểm)
Phân biệt kiểu truyền tin gần và kiểu truyền tin xa trong cơ thể động vật. Nêu ví dụ chứng minh.

Truyền tin gần

Truyền tin xa

Yếu tố tham gia truyền tin 

(0,5 điểm)

- Các tế bào trong một mô

- Tế bào tiết chất truyền tin thứ nhất.

- Dịch cơ thể (máu và bạch huyết)

- Tế bào nhận tín hiệu từ chất truyền tin thứ nhất, khởi động quá trình truyền tín hiệu vào trong tế bào.
Cách truyền tín hiệu

(0,5 điểm)
Tế bào tiết phân tử tín hiệu tác động lên tế bào bên cạnh qua các mối nối giữa các tế bào.

- Tế bào tiết chất truyền tin thứ nhất đổ vào dịch máu hoặc bạch huyết.
- Tín hiệu truyền đi khắp cơ thể, như chỉ tế bào đích của nó mới nhận tín hiệu và đáp ứng.

Hiệu quả 
(0,5 điểm)
Gây đáp ứng cục bộ (phạm vi hẹp)

Gây đáp ứng trong phạm vi xa nơi sản xuất chất tín hiệu.
Ví dụ

(0,5 điểm)
Quá trình hình thành các lá phôi ngoài, giữa và lá phôi trong từ hợp tử đã được thụ tinh ở phôi gà.
Tế bào tuyến tuỵ tiết hoocmon insulin đổ vào máu theo máu đến các tế bào, nhưng chỉ tế bào gan và cơ nhận tín hiệu khởi động quá trình chuyển hoá gluco thành glicogen.
Chú ý: Học sinh có thể lấy ví dụ khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
Câu 6. (2,0 điểm) 
a. Nêu những sự kiện chính của pha S và pha M trong chu kì tế bào nhân thực.
b. Có 3 cặp gen Aa, Bb, Dd đều nằm trên cùng một cặp nhiễm sắc thể thường, tần số trao đổi chéo đơn ở vùng A/B là 20%; ở vùng D/B là 18% và tần số trao đổi chéo kép là 4%

- Một tế bào sinh tinh trùng đực có kiểu gen  
[image: image2.wmf]ABD

abd

 
Khi giảm phân có thể tạo thành các loại giao tử có thành phần gen như thế nào? Tỷ lệ mỗi loại là bao nhiêu?
- Một cá thể có kiểu gen 
[image: image3.wmf]ABD

abd


Khi giảm phân có thể tạo thành các loại giao tử có thành phần gen như thế nào? Tỷ lệ mỗi loại là bao nhiêu?
a

Pha S: 

- ADN tự nhân đôi

- Protein cohesin (yếu tố gắn) có cấu trúc vòng quần quanh 2 phân tử ADN vừa nhân đôi hình thành phức hệ hai nhiễm sắc tử chị em.
0,5

Pha M: 

- Thể động gắn vào thoi vô sắc

- NST phân li về 2 cực của tế bào

- NST phân li đến đâu cohesin phân giải đến đó => NST phân li chính xác về hai cực của tế bào.
0,5

b

Một tế bào giảm phân tạo 4 loại giao tử : 

TH1:  ABD = abd = aBD= Abd= 25%

TH2:  ABD = abd = ABd= abD= 25%

TH3:  ABD = abd = aBd= AbD= 25%

0,5

Một cá thể giảm phân:
ABD = abd = 29%

aBD= Abd = 10%

ABd= abD = 9%

aBd= AbD = 2%
0,5

Câu 7. (2,0 điểm) 

 Có ba hỗn hợp vi sinh vật được nuôi cấy trong ba bình tam giác chứa dung dịch có đầy đủ các nguyên tố thiết yếu (ở dạng các chất ion hóa), chỉ trừ nguồn cacbon. Một bình chứa vi khuẩn lam, một bình chứa vi khuẩn nitrat, bình còn lại chứa vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục. Cả ba bình đều được đậy nút bông. Môi trường nuôi cấy ban đầu rất trong và được nuôi lắc trong tối 24h (Giai đoạn I). Mẫu nuôi cấy sau đó được chuyển ra nuôi lắc ngoài sáng 24h (Giai đoạn II), rồi sau đó lại chuyển vào nuôi tĩnh trong tối 24h (Giai đoạn III). Độ đục thu được ở cuối mỗi giai đoạn như sau:

Bình

Cuối giai đoạn I

Cuối giai đoạn II

Cuối giai đoạn III

A

Trong

Trong

Trong

B

Trong

Hơi đục

Hơi đục

C

Hơi đục

Đục hơn

Đục hơn

Hãy cho biết trong mỗi bình (A, B, C) có chứa nhóm vi sinh vật nào? Giải thích.

ý
Nội dung cần đạt được

Điểm

- Vi khuẩn lam là vi sinh vật quang tự dưỡng, vi khuẩn nitrat là sinh vật hóa tự dưỡng, còn vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục là vi sinh vật quang dị dưỡng.
- Bình A chứa vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục: 
GT: do trong dịch nuôi cấy không có nguồn Carbon hữu cơ 
[image: image4.wmf]®

 không tăng trưởng về sinh khối 
[image: image5.wmf]®

 bình nuôi cấy trong.
- Bình B chứa vi khuẩn lam: 
GT: vì giai đoạn 1 nuôi trong tối: không quang hợp tạo chất hữu cơ 
[image: image6.wmf]®

 sinh khối không tăng, giai đoạn 2 nuôi lắc ngoài sáng: có ánh sáng và CO2
[image: image7.wmf]®

 quang hợp 
[image: image8.wmf]®

 tăng sinh khối
[image: image9.wmf]®

 có màu hơi đục. Giai đoạn 3 nuôi tĩnh trong tối
[image: image10.wmf]®

 ko quang hợp
[image: image11.wmf]®

 không tiếp tục tăng sinh khối 
[image: image12.wmf]®

vẫn có màu hơi đục.
- Bình C chứa vi khuẩn nitrat: vi sinh vật hóa tự dưỡng: giai đoạn 1 nuôi lắc (được cung cấp CO2 nên tổng hợp được chất hữu cơ nhờ năng lượng hóa học 
[image: image13.wmf]®

 tăng sinh khối 
[image: image14.wmf]®

 bình hơi đục. Giai đoạn 2 tiếp tục tăng sinh khối nên bình đục hơn. Giai đoạn 3 nuôi tĩnh: được cung cấp ít CO2 nên hầu như không tăng sinh khối, màu dung dịch trong bình gần như giữ nguyên so với giai đoạn 2.
0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 8. (2,0 điểm).
a. Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật nước ngọt? Hãy dự đoán sự phân bố của chúng trong vực nước. 
b. Các loại vi khuẩn sau có vai trò gì?

- Vi khuẩn nitrit 

- Vi khuẩn nitrat

- Vi khuẩn phản nitrat (vi khuẩn phân giải xác sinh vật)

- Vi khuẩn Rhizobium 

a
- Thức ăn, ánh sáng, oxi

- Vi sinh vật quang hợp: gần mặt nước.

- Vi sinh vật hoá dị dưỡng hiếu khí ở gần mặt nước.
- Vi khuẩn hoá dị dưỡng kị khí và VSV quang hợp không thải oxi ở sâu tầng dưới. 
0,5
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b
- Vi khuẩn nitrit: oxi hoá NO2- : bổ sung nguồn nitơ cho cây, đất.
- Vi khuẩn nitrat: oxi hoá NO2- thành NO3-: bổ sung nguồn nitơ cho cây, đất.
- Vi khuẩn phản nitrat (vi khuẩn phân giải xác sinh vật) biến đổi nitơ trong chất hữu cơ thành nitơ phân tử : NH3-> N2 làm nghèo nitơ của cây và đất.
- Vi khuẩn Rhizobium: N2-> NH4+ (NO3-): bổ sung nguồn nitơ từ nguồn nitơ mà cây không hấp thụ được.
0,5
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Câu 9. ( 2,0 điểm)
Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích.

a. Vỏ ngoài của virut co cấu trúc là capsit được cấu tạo bởi nhiều đơn vị là capsome.
b. Virut chỉ có thể xâm nhập vào tế bào chủ khi prôtêin bề mặt của nó gắn đặc hiệu với với thụ thể bề mặt của tế bào.

c. Hiện nay đã có kháng sinh chữa khỏi virut cúm.

d. Gen nom phân đoạn là gen nom chứa nhiều đoạn axit nucleic, các đoạn này khác nhau và mã hoá cho các protein khác nhau.
a

- Sai

- Vỏ ngoài của virut có nguồn gốc từ màng sinh chất của tế bào chủ.
0.25
0,25

b
- Sai
- Chỉ có virut động vật khi xâm nhập mới cần sự liên kết đặc hiệu giữa protein vỏ capsit với protein thụ thể trên màng.

Virut thực vật vào qua vết xước của côn trung cắn 

Phagơ vào tế bào bằng việc tiết lizozim phá huỷ thành tế bào rồi tống lõi axit nucleic vào tế bào vi khuẩn.
0.25
0,5
c
- Sai
- Kháng sinh không có khả năng tiêu tiệt virut vì chúng làm phá huỷ thành tế bào hoặc riboxom 70s của tế bào mà virut chưa có cấu tạo tế bào.
0.25
0,25
d
Đúng
0.25
Câu 10. (2,0 điểm) 
a. Hàng rào vi sinh vật trong cơ thể người có vai trò gì?
b. Giả sử có hai chủng virut cúm H5N1 và H7N9 cùng lúc nhiễm vào một tế bào. Chúng có thể tạo ra các chủng cúm nào? Nếu H5N1 đã có ở người và H7N9 chỉ gây bệnh ở gia cầm. Hãy dự đoán chủng virut mới có ảnh hưởng như thế nào loài người?
a
- Cạnh tranh thức ăn với vi sinh vật có hại.

- Chiếm trước vị trí không cho vi sinh vật có hại đến sát vào mô, cơ quan.
0,5
- Tiết các chất kháng sinh diệt khuẩn có hại

- Tiết các vitamin cung cấp cho cơ thể
0,5
b
-  H5N1, H7N9, H5N9, H7N1
- Hai chủng virut mới nhiễm vào người thì kháng nguyên của chúng hoàn toàn mới với người, nên có thể gây dịch lớn có thể lây nhiễm từ người sang gia cầm hoặc từ gia cầm sang người.
0,5
0,5
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